MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
(Kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Biểu II.4 Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán, số lượng nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán
quý/6 tháng/năm
	TT
	Loại khách hàng
	Số lượng tài khoản
	Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong kỳ

	
	
	Trong kỳ
	Tăng/Giảm
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	I. Trong nước
	 
	 
	 

	2
	1. Cá nhân
	 
	 
	 

	3
	2. Tổ chức
	 
	 
	 

	4
	II. Nước ngoài
	 
	 
	 

	5
	1. Cá nhân
	 
	 
	 

	6
	1.1. Cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán
	 
	 
	 

	7
	1.2. Cá nhân không có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán qua tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đại diện
	 
	 
	 

	8
	1.3. Cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán qua tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đại diện
	 
	 
	 

	9
	2. Tổ chức
	 
	 
	 

	10
	2.1. Tổ chức có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán
	 
	 
	 

	11
	2.2. Tổ chức không có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán, thực hiện giao dịch qua tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đại diện
	 
	 
	 

	12
	2.3. Tổ chức có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán qua tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đại diện
	 
	 
	 

	13
	Tổng (I + II)
	 
	 
	 


Ghi chú:
- Cột (3), (4), (5), (6): Nhập theo định dạng số "Number”. Trường hợp số âm thì để trong ngoặc đơn ( ).

